
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
※Không thu gom rác từ ngày 1/1 đến ngày 3/1. 30 31

Kết nối con người và cảm xúc     Thành phố hạnh phúc    Đại gia đình Takahama

※ Riêng tháng 1: Thứ Tư - lần thứ 4

trong tháng

※ Riêng tháng 1: Thứ Năm - lần thứ

2 và 4 trong tháng

※ Riêng tháng 1: Thứ Sáu - lần thứ 2

và 4 trong tháng

RÁC CHÁY ĐƯỢC（Điểm thu gom rác）

※ Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Kinh tế - Môi trường thành phố Takahama　(Tel)52-1111

○ Hãy đựng rác trong túi rác chỉ định và đặt ở nơi thu gom rác trước 8 giờ sáng ngày

hôm đó.

　 ※Tuyệt đối không được vứt rác  từ buổi tối ngày hôm trước.

　 ※Hãy để rác bên trong lưới hoặc trong các giỏ phân loại được đặt sẵn.
　
〇 Rác dễ gây cháy nổ（Pin Li-ion,điện thoại di động, thuốc lá điện tử,dao cạo râu đ

iện vv..）là nguyên nhân gây ra cháy nổ nên không được vứt chung với các loại khác.

○ Không được vứt rác thải phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Thứ Tư -  lần thứ 3

trong tháng
Thứ Năm lần thứ 1

và 3 trong tháng

Thứ Sáu - lần thứ 1

và 3 trong tháng

Tháng 5

Tháng 8

LỊCH ĐỔ RÁC THÀNH PHỐ TAKAHAMA
【 Từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 】

※Tham khảo " Sổ tay phân loại rác tiện lợi" để tìm hiểu thêm về cách vứt rác

Aokicho, Aomicho, Kasugacho, Shimizucho,

Tadocho, Hiedacho, Futatsuikecho, Hongocho,

Mukayamacho, Ronchicho

Thứ Ba, Thứ Sáu

「Ngày 3/1(Thứ Sáu)không thu gom rác」

Kuretakecho, Koikecho, Sawataricho,

Shinmeicho, Toyodacho, Hachimancho,

Shindencho, Yashikicho, Yuyamacho,

Yoshikawacho

Thứ Hai, Thứ Năm

「Ngày 2/1(Thứ Năm)không thu gom rác 」

Tháng 4/2024

Sawataricho, Shinmeicho, Toyodacho, Yuyamacho Thứ Ba - lần thứ 2 và 4 trong tháng

Aokicho, Aomicho, Kasugacho Thứ Hai -  lần thứ 2 và 4 trong tháng

Tháng 7

Tháng 1/2025 Tháng 2

※ Riêng tháng 1: Thứ Tư lần thứ 2

trong tháng

Tháng 10 Tháng 11

Thứ Hai - lần thứ 1 và 3 trong tháng

Thứ Ba - lần thứ 1 và 3 trong tháng

※ Riêng tháng 1: Thứ Sáu - lần thứ 3  và 5

trong tháng

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 3

RÁC TÀI NGUYÊN（Các điểm thu gom phân loại rác）

◯ Các điểm nhận thu gom phân loại rác tài nguyên thì :

　Được vận hành bởi sự hợp lực của mọi người trong  " Hiệp hội khu phố"

◯ Hãy vứt rác đúng trong thời gian quy định

　※Thời gian vứt rác : Buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ.

　※Lưu ý: Thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào "Hiệp hội khu phố"nơi

bạn sống.

◯ Không được vứt rác thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Koikecho, Hachimancho, Hongocho,

Mukayamacho, Ronchicho

Shindencho

Shimizucho

Tadocho, Hiedacho, Futatsuikecho

Kuretakecho, Yashikicho, Yoshikawacho

Thứ Tư - lần thứ 1

và 3 trong tháng
※ Riêng tháng 1: Thứ Tư lần thứ 2 và

4 trong tháng

Thứ Tư - lần thứ 1

trong tháng

※ Riêng tháng 1: Thứ Tư - lần thứ 3 và 5

trong tháng

※ Riêng tháng 1: Thứ Tư - lần thứ 5

trong tháng

Thứ Tư - lần thứ 2 v

à 4 trong tháng

Thứ Tư - lần thứ 4

trong tháng
※Riêng tháng 1: Thứ Tư - lần thứ 3

trong tháng

※ Riêng tháng 1: Thứ Năm - lần thứ 3 và 5

trong tháng

Thứ Tư - lần thứ 2

trong tháng
Thứ Năm - lần thứ 2

và 4 trong tháng

Thứ Sáu - lần thứ 2 v

à 4 trong tháng

【Tuần thứ 1, tuần thứ 3】

〇 Chai lọ thủy tinh

〇 Lon nhôm, lon thép, các loại lon khác

〇 Rác không cháy được（Bao gồm cả đồ điện 

gia dụng cỡ nhỏ）

〇 Các loại dây điện, băng dính, bật lửa dùng 

một lần

〇 Đèn huỳnh quang, pin     〇 Bình xịt

〇 Thùng xốp        〇 Bao bì, hộp đựng nhựa

※ Vật sắc nhọn và dễ gây thương tích như dao, 

【Tuần thứ 2, tuần thứ 4】

〇 Các loại giấy（báo, tạp chí, 

bìa caton, túi giấy）

〇 Quần áo cũ

〇 Thùng xốp

〇 Chai nhựa

〇 Bao bìhộpđựng bằng nhựa 

plastic

※ Nếu trời mưa sẽ không tiến 

hành thu gom các loại giấy và 



 Clean Center Kinuura（Hekinanshi, Hiromicho, 1-1-1  Tel 41-3479）

　　◇ Thời gian có thể chở rác đến:     □ Buổi sáng từ 8h30p đến 11h30p (Riêng ngày 29/12: Buổi sáng từ 8h30p đến 11h30p, buổi chiều từ 1h đến 4h30p).

 Điạ điểm đặc biệt thu gom phân loại rác tài nguyên　(Địa điểm nhận rác không cháy được: Hiedacho, 2 Chome, 5 Banchi)

 Ứng dụng phân loại rác　「Có thể cài đặt」

④

<Cách cài đặt>

① Lựa chọn khu vực" Aichiken"

③ Chọn nút "OK"

④ Hoàn thành cài đặt

O

Q

Kết nối con người và cảm xúc   Thành phố hạnh phúc    Đại gia đình Takahama

Chai lọ bị dính dầu mỡ

Bát đĩa giấy

Gối

Giấy photocopy

Ghế trẻ em ( Dùng cho ô

tô)

Bật lửa

※ Mọi thắc mắc xin liên hệ:  Phòng Kinh tế - Môi trường thành phố Takahama   (Tel) 52-1111

 ◎Tham khảo bảng dưới khi gặp khó khăn trong việc phân loại và vứt rác.

Ô/ dù

Đàn Piano

B

A

G

L

N

P

Bình cứu hỏa

Bếp ga

Bao đựng trứng

Cần câu cá

Áo mưa

Bình xịt

Rác cháy được

D

Lò sưởi (Bàn có gắn lò

sưởi)

Dầu ăn/ mỡ Tempura

Giày da

Không thu gom

Các loại đồ đạc có thể vứt
Các loại đồ đạc không thể vứt

【Hãy đem đến vứt ở Clean Center Kinuura】

   Nội thất phòng khách: ghế, bàn, kệ sách, vv...

   Nội thất phòng ngủ: giường, chăn, nệm, vv..

   Thảm các loại: Thảm trải sàn, thảm sàn hoa, vv..

   Xe các loại: xe đạp, xe 3 bánh, xe đẩy em bé, vv..

T

V

M

C

　　　　　                                                 □ Rác thải liên quan sản xuất, kinh doanh không được phép chở vào vứt.

 ◎ Ở CLEAN CENTER có thể vứt 「Rác tài nguyên」「Rác cháy được」「Rác cỡ lớn」！！

　　◇ Thời gian có thể chở rác đến: Từ thứ Hai đến thứ Sáu（Bao gồm cả các ngày lễ：Buổi sáng từ 8h30p đến 11h30p, Buổi chiều từ 1h00 đến 4h30p.

 ◎ Ngày CHỦ NHẬT cũng có thể vứt「Rác tài nguyên」! !

Thuộc nhóm dây điện- băng dí

nh, bật lửa vứt đi ( đã dùng hết

gas bên trong)

Rác không cháy được

Nhiệt kế ( có thủy ngân) Thuộc nhóm đèn huỳnh quang- các loại pin

Nhiệt kế ( điện) Rác không cháy được

Các loại giấy

Pháo hoa

Rác cháy được Điếu ( mẩu) thuốc lá Rác cháy được

Lon,bình dạng xịt ( Đã dùng hết)

Không thu gom

Rác cháy được

Rác không cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Pin ( Xe đạp điện)

Không thu gom (Sau khi cho vào nước thì có thể

vứt cùng rác cháy được)

Không thu gom

Rác không cháy đượcPhần mềm game

Cưa ( Lưỡi cưa)

Chiếu Tatami

Chậu cây cảnh

Chảo/nồi

Chăn điện Máy giặt

Bốt/ủng

Bóng (Boling)

Lọ đựng mỹ phẩm

Bàn chải đánh răng

Bưu thiếp

Miếng dán giữ nhiệt

Không thu gom

Rác cháy được

Lọ hoa

Lọ đựng dầu gội

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Đồng hồ ( Loại chạy pin v

à năng lượng mặt trời)

Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt

ở địa điểm thu gom rác cỡ lớn)

Ấm đun nước Rác không cháy được
Đồ chơi trẻ con( bằng

nhựa/ kim loại)

 Clean Center Kinuura　Ngày vứt rác đặc biệt
Năm 2024: 26/5, 21/7, 15/9, 17/11, 29/12

Năm 2025: 19/1, 16/3

     Công cụ tìm kiếm phân loại rác và lịch thu gom rác, công cụ cài đặt thông báo phòng tránh việc quên đổ rác và nhiều tính năng

khác.（Từ tháng 4/2024, có thể thiết lập các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Philippine）

<Tải xuống tại đây>

③

Địa điểm vứt rác cỡ lớn (Takahama ECOHOUSE：Sawataricho, 4-6-2)

〇 Quạt điện　　　　　　           〇 Máy sưởi

〇 Xe đạp điện (có pin đi kèm)

〇 Dụng cụ cắt tỉa　　　　　　〇 Vali

〇 Hộp đựng dụng cụ chuyên dụng

 ◎「Lịch thu gom rác tài nguyên, rác cháy được」và「Cách đổ rác」có thể xem trực tiếp trên ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG！！

　　◇ Ngày không nhận rác: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Tết Dương Lịch.

　
　　Ngày giờ mở nhận rác　 □ Chủ Nhật hàng tuần (trừ Tết Dương Lịch) Sáng từ

9h đến 12h trưa.

　　Lưu ý:   □ Hãy mang theo giấy tờ tùy thân vì cần phải xác minh người mang   rá

c đến là công dân có đăng kí địa chỉ tại thành phố Takahama

　　　　     □ Rác cỡ lớn: Tiến hành thu gom nội thất phòng khách, nội thất phòng

ngủ, các loại thảm, các loại xe.

                 □ Đồ điện gia đình cỡ nhỏ thì hãy vứt ở địa điểm vứt "Rác tài nguyên".

　　　       □ Không nhận rác thải liên quan sản xuất, kinh doanh.

       Ngày giờ mở nhận rác   Chủ nhật lần thứ 2 và 4 (Tháng 2 lần) Sáng từ  9h đến 1h

chiều.

       Vật phẩm nhận thu gom  Giống với loại "rác tài nguyên" ghi ở trang mặt trái phía sau.

Tuy nhiên, không nhận các loại rác khác ngoài rác tài nguyên.

　　Lưu ý　             □ Không đậu xe ở bãi đỗ xe của các cửa hàng bên cạnh để tránh gây làm phiền.

 　　　　　　　    □ Đối với công dân thành phố Takahama, vì lý do công việc mà không thể đổ rác ở cứ đ

iểm thu gom phân loại rác của khu vực thì có thể sử dụng.

                           □ Nếu có thể, hãy đổ rác ở các cứ điểm thu gom phân loại rác ở khu vực.

※「Thùng, giỏ nhựa 」cỡ lớn giống loại thường hay đặt tại các địa đ

iểm phân loại thu gom rác thuộc loại rác tài nguyên ( không bao gồm cá

c loại rác không nhận thu gom).

※「Các loại rác không nhận thu gom」hãy liên hệ với cửa hàng thu

mua để xử lý.

Rác không cháy được

Bao bì hộp nhựa plastic

Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt

ở địa điểm thu gom rác cỡ lớn)

Bao bì hộp nhựa plastic

Rác không cháy được

Rác không cháy được

Rác cháy được ( Thấm dầu bằng

giấy hoặc vải trước khi vứt)

Rác cháy đượcRác không cháy được

Rác cỡ lớn

Rác không cháy được

Rác không cháy được

Vật liệu chống giảm sóc,

va đập ( bằng plastic)
Bao bì hộp nhựa plastic

Rác cỡ lớn

Túi thơm ( loại bằng giấy)

Ván trượt tuyết

Nhãn chai nhựa

Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt

ở địa điểm thu gom rác cỡ lớn)

Thuộc loại lon

Rác không cháy được

Thuốc lá điện tử

Thuốc trừ sâu

Tivi

Rác không cháy được

Rác không cháy được

Thùng sơn

Tủ ngăn kéo

Vật liệu thủy tinh(cốc)Nắp（Chai nhựa）

Điều hòa

①

Rác không cháy được

Các loại giấy

Giấy, tranh vẽ

Lò sưởi

Không thu gom

Rác cháy được

Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt ở địa điểm thu

nhận rác cỡ lớn

Không thu gom

Không thu gom

Không thu gom

Rác cháy được Rác cháy được

Quần áo bên trong có bông

Rác không cháy được

Thớt

Túi bóng đựng đồ siêu thị 
Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt

ở địa điểm thu gom rác cỡ lớn)

Rác không cháy được

Không thu gom

Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt

ở địa điểm thu nhận rác cỡ lớn)

Rác cháy được

Pin có thể sạc

Băng đĩa Rác không cháy được

Rác cháy được (Mâm xe thuộc

loại rác không cháy được)

Búi cọ nồi bằng sắt

Mành tre (rèm bằng tre)

Lốp, bánh xe ( xe đạp)

Lốp, bánh xe ( ô tô, xe m

áy)

Móc treo quần áo Rác không cháy được

Không thu gom

Bao bì hộp nhựa plastic

Rác không cháy được

Rác cỡ lớn ( Có thể đem vào vứt

ở địa điểm thu nhận rác cỡ lớn)

Nhà thú cưng

Nắp（đậy lon）

Nắp（Có đệm cao su）

②

LỊCH ĐỔ RÁC THÀNH PHỐ TAKAHAMA
【 Từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 】

※Tham khảo " Sổ tay phân loại rác tiện lợi" để tìm hiểu thêm về cách vứt rác

Tủ lạnh

② Chọn "Takahamashi"（Chọn cụ thể khu bạn đang

sống ）

Rác không cháy được

Rác cháy được

 ◎Ngày CHỦ NHẬT cũng có thể vứt 「Rác cỡ lớn」！！

App store Google play

Để biết thêm thông tin 

chi tiết - Clean Center 


